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Đề 1
Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày kết cấu và các bề mặt chuyển tiếp của trục.
Câu 2. (2,0 điểm)
[image: ]	Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng như hình vẽ


Câu 3. (2,5 điểm)
Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục aw = 710 mm, số răng z1 = 25 và      z2 = 145. Các bánh răng không dịch chỉnh. 
Tính góc nghiêng β và môdun pháp mn. 
Câu 4. (3,0 điểm)
Hai đầu trục tâm tang trống bị dẫn của băng tải được lắp 2 ổ lăn . Lực hướng tâm tác dụng lên trục  = 10000 N. Vận tốc băng tải v = 2,6 m/s, đường kính tang trống D = 200 mm. Thời gian làm việc tính bằng giờ =5000 giờ. Biết rằng đường kính vòng trong ổ (ngõng trục) 
d = 50 mm. Hãy xác định:
a) Tải trọng qui ước Q tác động lên ổ và thời  gian làm việc L tính bằng triệu vòng quay. 
b) Chọn ổ bi đỡ theo khả Nếu năng tải động và tính lại tuổi thọ  của ổ.
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ĐÁP ÁN
Câu 1: (2,5 điểm)
1- Kết cấu:
Kết cấu trục đơn giản bao gồm: ngỗng trục (cỗ trục), thân trục và các bề mặt chuyển tiếp.
	Thay đổi đường kính trục bậc đảm bảo (chênh lệnh 3 ÷ 10mm):
· Đảm bảo đường kính trục tiêu chuẩn.(0,25điểm)
· Bề mặt đủ lớn để chịu tác dụng tải trọng dọc trục với bề mặt chuyển tiếp có góc lượn và vát mép.(0,25điểm)
· Điều kiện lắp ráp: khi trên đoạn trục có then thì phải đảm bảo không cần tháo then khi tháo các chi tiết lắp trên trục.(0,25điểm)
Ngõng trục là đoạn đầu trục để lắp các ổ trục, nếu ngõng trục chỉ chịu lực tác dụng dọc trục thì gọi là ngõng tựa (0,25điểm). Đường kính ngõng trục lắp ổ lăn được tiêu chuẩn hóa theo kích thước đường kính trong của ổ lăn.(0,25điểm) Hình dạng ngõng trục lắp ổ trượt có thể trụ, côn hoặc cầu.
Thân trục để lắp các chi tiết quay như bánh đai, bánh răng, đĩa xích, …có đường kính theo dãy số tiêu chuẩn.(0,25điểm)
2- Các bề mặt chuyển tiếp: phần trục nằm giữa hai đoạn trục có đường kính khác nhau, để giữ không cho trục dịch chuyển dọc trục (vai trục) có rãnh tròn hoặc rãnh thoát đá mài, các bề mặt chuyển tiếp là các nơi có sự tâp trung ứng suất lớn (0,25điểm).
Các bề mặt chuyển tiếp với mục đích làm tăng độ bề mỏi của trục:
a) 

Góc lượn có bán kính cố định tỷ số  ( tỷ số càng lớn thì sự tập trung ứng suất càng giảm ), (0,25điểm)
b) Vòng cách trung gian để làm tăng góc lượn chuyển tiếp.
c) Góc lượn khoét vào bên trong vai trục có dạng elip hoặc hai cung tròn nối tiếp nhau (0,25điểm)
d) Hình dạng góc lượn tối ưu khi chịu các trạng thái ứng suất khác nhau 
e) Rãnh giảm tải 
f) Khoét lỗ trên đoạn trục có đường kính lớn hơn (0,25điểm)
Câu 2. (2,0 điểm)
Phân tích lực lên các cặp bánh răng
[image: ]

Câu 3. (2,5 điểm)
Theo công thức tính khoảng cách trục ta có:
	          ;   (0,5 điểm)
Từ đây suy ra 
		 ;  
Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng thỏa điều kiện sau:
	 	      (0,5 điểm)
Do đó             
Cho nên           (0,5 điểm)
		 
			
			       8,27  ≥    ≥  7,85
Theo tiêu chuẩn ta chọn  = 8 mm.    (0,5 điểm)
Tính lại góc nghiêng β: 
		 = 0,9577
Vậy .   (0,5 điểm)

Câu 4. (3,0 điểm)
a. Tính các thông số sau:
· Phản lực tại các ổ đỡ (h.9.5b)
 =  =   = =5000N   (0,5 điểm)
· Số vòng quay tang trống
        n=  = 
        n= 248,3 vg/ph     (0,5 điểm)
· Tải trọng qui ước Q xác định theo công thức
Q = ( + ) 
Theo điều kiện bài toán phản lực tại các ổ A và B bằng nhau nên ta tính cho ổ A và                                         hoặc B
= ( + )      (0,5 điểm)
Trong đó V =1 do vòng trong quay; X=1; Y=0 vì = 5000N và=0 ;các hệ số =1
(1.1.5000+0.0)1.1 =5000N    (0,5 điểm)
· Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay:
                        L =  =  = 74.49 triệu vòng quay     (0,5 điểm)
· Khả năng tải động tính toán:
=  =  = 5000
= 21037,9N =21,04 kN
Theo bẳng tra ổ (phụ lục 9.1) ta chọn ổ bi cỡ nhẹ,  kí hiệu 210  với khả năng tải động     
 C = 27,5kN và khả năng tải tĩnh  = 20,20 kN   (0,5 điểm)
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